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BÀI TẬP

NỘI DUNG:

Anh chị tự chọn một loài thực vật/động vật có trong rừng tự nhiên ở một xã/huyện cụ thể trong tỉnh cụ thể mà anh/chị biết. Chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ. Sau đó, anh/chị hãy phân tích các giá trị của loại lâm sản ngoài gỗ này.
TRÌNH BÀY:

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) đóng vai trò quan trọng trong sinh kế cho người dân nghèo ở vùng nông thôn. Đó là nguồn lương thực, thuốc, vật liệu xây dựng và mang lại thu nhập bổ sung cho người dân. Thu nhập từ các sản phẩm rừng được dùng để mua hạt giống, thuê lao động canh tác hoặc tạo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Đối với những hộ nghèo hơn, LSNG có thể đóng vai trò quan trọng trong cả việc cung cấp lương thực và là sinh kế chủ yếu. Một trong những lâm sản có giá trị với người dân nơi đây là cây hoàng liên ô rô mọc tại vùng núi cao lạnh như Fansipan thuộc thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Chính vì ở đây là vùng cao, vùng xa, điều kiện y tế gặp rất nhiều khó khăn cả về nguồn thuốc và phương tiện đi lại. Do vậy, cây thuốc Nam là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng chống lại bệnh tật, đồng thời cũng góp phần làm giảm chi phí trong chữa bệnh, tiết kiệm được một khoản tiền chi tiêu.
Cây Hoàng liên ô rô, còn gọi là Mã hồ, Thích hoàng liên, Tông plềnh (H’ Mông). Tên khoa học là Mahonia neplensis DC., thuộc họ Hoàng liên gai (Berberidceae).

Cây bụi hay gỗ nhỏ cao  4 – 6m. Lá kép hình lông chim lẻ, mọc so le, dài 20 – 40 cm, mang 11 – 25 lá chét cứng không cuống, hình trái xoan hẹp, dài 6 – 10cm, rộng 2 – 4,5cm, gốc tròn, đầu lá nhọn như gai, mép có răng nhọn Chuỳ hoa ở ngọn; hoa màu vàng nhạt; 6 phiến hoa có tuyến mật ở gốc; nhị 6, chỉ nhị có xúc ứng động; lá noãn 1. Quả mọng màu xanh lơ, hình cầu, to cỡ 1cm, chứa 3-5 hạt. Lá kèm nhọn như hai gai nhỏ. Quả thịt, hình trái xoan, 
đường kính khoảng 1cm, đầu quả có núm nhọn, khi chín màu xanh nâu, chứa 3 – 5 hạt. Mùa hoa: tháng 2 – 4, quả: tháng 5 – 6
Người ta dùng lá, thân, rễ và quả để làm thuốc. Thân và lá thu hái quanh năm, rửa sạch, phơi khô. Gỗ của thân và rễ có màu vàng nhạt, vị rất đắng như mật gấu, vì vậy mà có tên  gọi khác là “cây Mật gấu”.
Trong cây có các alcoloid nhóm benzyl isoquinolein: gồm berberin, berbamin, oxyacanthin, isotetrandin, palmatin và jatrorrhizin… Rễ còn chứa umbellatin (0,48%) và neprotin. Quả cũng có berberin và jatrorrhizin.
Theo Đông y, Hoàng liên ô rô có vị đắng, tính mát, vào 4 kinh phế, vị, can, thận; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm làm se. Người ta thường dùng rễ hoặc thân sắc uống (10 – 20g), hay phối hợp với các vị thuốc khác để chữa kiết lỵ, viêm ruột, tiêu chảy, viêm gan vàng da, mắt đau sưng đỏ. Dùng lá hay quả (8 – 12g) sắc uống, hay phối hợp với các vị thuốc khác. Nó còn được dùng chữa sốt cơn, ho lao, khạc ra máu, lưng gối yếu mỏi, chóng mặt, ù tai, mất ngủ. Dùng ngoài, nấu nước đặc để rửa, chữa viêm da dị ứng, lở ngứa. Ở Ấn Độ người ta dùng quả trị kiết lỵ, lợi tiểu, làm dịu và kích thích. Cây được sử dụng rộng rãi trong nhân dân và có thể trao đổi hàng hoá,  làm hàng xuất khẩu  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Có bán ở các hiệu thuốc Đông dược. Tác dụng trị bệnh của cây hoàng liên đã được ghi lại trong bộ sách Thần nông bản thảo như một loại thuốc được xếp vào hàng “thượng phẩm”, nghĩa là vị thuốc không độc, có thể dùng lâu dài để bổ dưỡng. Vì những giá trị đó nên loài cây này sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu của các nhà khoa học, thu hút các du khách nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời xây dựng nền y tế, y học nước nhà và nâng cao vị thế của y dược học cổ truyền Việt Nam trên thế giới.
 Mặc dù kiến thức về khai thác, sử dụng và chế biến LSNG từ thực vật rừng của người dân rất phong phú, nhưng việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này ở địa bàn nghiên cứu vẫn còn mang nặng thói quen tự cấp, tự túc. Phần lớn người dân ở đây vẫn coi tài nguyên rừng đặc biệt là các lọai cây gỗ có giá trị cao nên đa phần các loại cây thảo dược này ít được chú trọng, mặt khác họ coi tài nguyên nơi đây như một kho nguyên liệu sẵn sàng cung cấp mọi thứ cho cuộc sống của họ, nên ý thức bảo tồn và phục hồi tài nguyên rừng vẫn chưa được toàn bộ người dân chú ý và đây sẽ  là nguyên nhân dẫn đến tài nguyên cạn kiệt, đất đai sản xuất nông nghiệp bạc màu, xói mòn. 

Chính vì vậy chúng ta cần xây dựng chính sách khuyến khích phát triển LSNG đúng quy hoạch, có định hướng chiến lược để khai thác đúng  tiềm năng, lợi thế của  cây LSNG trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Giới thiệu và quảng bá những điểm có khả năng tiêu thụ nguồn LSNG sản xuất từ khu vực để tạo ra cây cầu nối kết hợp giữa sản xuất với tiêu thụ, giảm được các chi phí trung gian.
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